


“CHIẾC GIƯỜNG 
ĐẮT NHẤT THẾ GIỚI
LÀ GIƯỜNG BỆNH” - Steve Jobs

Ai cũng biết sức khỏe là quan trọng nhất. Nhưng không 
phải ai trong chúng ta cũng thực sự xem sức khỏe là ưu 
tiên hàng đầu, nhất là khi đang còn khỏe. Sự thiếu 
chuẩn bị đầy đủ cho những rủi ro cho sức khỏe của 
mình có thể khiến chúng ta phải hối tiếc khi nằm trên 
chiếc giường bệnh.

Generali tin rằng khi cần, Bạn xứng đáng với những 
dịch vụ y tế tốt nhất. Sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe Cá 
nhân 2025 của Generali với quyền lợi vượt trội, chi trả 
theo chi phí điều trị thực tế sẽ cùng Bạn san sẻ nỗi âu 
lo khi ốm đau.

Hãy để Bảo hiểm Sức khỏe cá nhân 2025 được bảo vệ, 
chăm sóc Bạn và gia đình, là điểm tựa vững chắc, giúp 
Bạn an tâm theo đuổi ước mơ, an nhiên vui sống.
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Tài liệu giới thiệu sản phẩm



QUẳng

Gánh

lo toan

BẢO HIỂM SỨC KHỎE 

CÁ NHÂN 2025
sẽ giúp bạn:

AN TÂM & VỮNG VÀNG

Hỗ trợ chi trả Chi phí y tế thực tế lên đến hơn 10 tỷ đồng/

Năm hợp đồng khi điều trị nội trú, ngoại trú, nha khoa, thai sản(1).
Thời hạn bảo hiểm lên đến 75 Tuổi.
Bảo hiểm trong phạm vi từ Việt Nam đến toàn thế giới(1).

ĐẲNG CẤP & THUẬN TIỆN

Dịch vụ Bảo lãnh viện phí thuận tiện tại hơn 460 Bệnh viện, Phòng 
khám trên toàn quốc.
Linh hoạt gia tăng quyền lợi hoặc thay đổi chương trình bảo hiểm 
theo nhu cầu(2).
Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm trực tuyến thuận tiện và nhanh chóng 
qua ứng dụng GenVita.

VƯỢT TRỘI & ĐỘC ĐÁO

X2 hạn mức chi trả khi điều trị nội trú Ung thư, Đột quỵ và Nhồi máu cơ tim.
Chi trả Chi phí y tế thực tế khi điều trị Ung thư bằng các phương pháp 
hiện đại.
Hỗ trợ chi phí tiêm chủng 2 triệu đồng/Năm hợp đồng và viện phí sinh 
con hoặc điều trị biến chứng thai sản tại nước ngoài(3).

(1): tùy theo lựa chọn chương trình bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm. 
(2): tuân theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm. 
(3): áp dụng cho VITA - Sức Khỏe Kim Cương
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BẢO HIỂM SỨC KHỎE 

CÁ NHÂN 2025
đem đến các chương trình bảo hiểm đa dạng và linh hoạt:

Phạm vi địa lý được bảo hiểm

Chương trình 
bảo hiểm

Tiết

Kiệm

Tiêu

Chuẩn

Cao

Cấp VIP Kim


Cương

Quyền lợi 

nội trú

Việt

Nam

Việt

Nam

Toàn

cầu*

Toàn

cầu*

Toàn

cầu

Quyền lợi 

ngoại trú -

Việt

Nam

Toàn

cầu *

Toàn

cầu *

Toàn

cầu

Quyền lợi 

nha khoa -

Việt

Nam

Toàn

cầu *

Toàn

cầu *

Toàn

cầu

Quyền lợi 

thai sản -

Việt

Nam

Việt

Nam

Việt

Nam

Toàn

cầu

(*) Ngoại trừ Hoa Kỳ

Hạn mức hàng năm của quyền lợi bảo hiểm

Chương trình 
bảo hiểm

Tiết

Kiệm

Tiêu

Chuẩn

Cao

Cấp VIP Kim


Cương

Quyền lợi 

nội trú

120 triệu 350 triệu 750 triệu 1,4 tỷ 5 tỷ

Quyền lợi 

ngoại trú

- 20 triệu 30 triệu 60 triệu 120 triệu

Quyền lợi 

nha khoa

- 10 triệu 20 triệu 30 triệu 60 triệu

Quyền lợi 

thai sản

- 25 triệu 35 triệu 60 triệu 120 triệu

Quyền lợi

nhân đôi 
hạn mức**

120 triệu 350 triệu 750 triệu 1,4 tỷ 5 tỷ

Đơn vị: đồng

(**) Áp dụng khi đã sử dụng hết Hạn mức hàng năm của quyền lợi nội 
trú cho các bệnh Ung thư, Đột quỵ, Nhồi máu cơ tim.

Tham gia quyền lợi nội trú là bắt buộc cho tất cả các chương trình 
bảo hiểm.

Đối với chương trình bảo hiểm Tiêu Chuẩn, Cao Cấp, VIP và Kim 
Cương: Bạn có thể tham gia thêm quyền lợi ngoại trú, nha khoa, 
thai sản theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.
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CHI TIẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

1. Quyền lợi nội trú

Chương trình 
bảo hiểm

Tiết

Kiệm

Tiêu

Chuẩn

Cao

Cấp VIP Kim 

Cương

Phạm vi địa lý

được bảo hiểm

Việt 
Nam

Việt 
Nam

Toàn 
cầu *

Toàn 
cầu *

Toàn 
cầu

Hạn mức hàng 
năm
của quyền 
lợi nội trú

120 
triệu

350 
triệu

750 
triệu 1,4 tỷ 5 tỷ

Quyền lợi nhân 
đôi hạn mức
(để 
điều trị nội trú 
các
bệnh Ung thư, 
Đột quỵ,
Nhồi 
máu cơ tim)

120 
triệu

350 
triệu

750 
triệu 1,4 tỷ 5 tỷ

Tỷ lệ đồng

chi trả

Lựa chọn


tỷ lệ
0%


hoặc 20%

0% 0% 0% 0%

(*) Ngoại trừ Hoa Kỳ

3 Chi phí
Phòng 

chăm sóc 

đặc biệt(*)

4 Chi phí 

Phẫu thuật

5 Các chi phí
điều

 trị nội trú khác

6 Chi phí điều trị

trước khi Nằm 
viện (trong vòng 
30 ngày
trước 
khi Nằm viện)

Theo Chi phí y tế thực tế

2 Tiền giường và 
phòng/Ngày 
nằm viện - Điều 
trị nước ngoài

Không áp dụng 3 triệu 6 triệu
Theo Chi 
phí y tế 

thực tế(*) 

1 Tiền giường và 
phòng/Ngày 
nằm viện - Điều 
trị trong nước

500 
nghìn

1,5 
triệu 3 triệu 6 triệu 12 

triệu

Mỗi Đợt điều trị 
không có Phẫu 
thuật

35 
triệu

105 
triệu

225 
triệu

420 
triệu 420 triệu

Mỗi Đợt điều trị 
có Phẫu thuật

70 
triệu

210 
triệu

450 
triệu

840 
triệu Theo 

Chi phí y 
tế thực 

tế

Viện phí và các chi phí y tế
Phạm vi bảo hiểm Giới hạn phụ

Chương trình 
bảo hiểm

Tiết

Kiệm

Tiêu

Chuẩn

Cao

Cấp VIP Kim 

Cương

(*):Tối đa 100 Ngày nằm viện/Năm hợp đồng Đơn vị: đồng
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Chương trình 
bảo hiểm

Tiết

Kiệm

Tiêu

Chuẩn

Cao

Cấp

VIP
Kim 

Cương

7 Chi phí điều trị



sau khi xuất 


viện
(trong vòng 


60 ngày
sau khi 


xuất viện)

Theo Chi phí y tế thực tế

8 Chi phí hỗ trợ

người nuôi bệnh 
nhân/ngày
(tối 
đa 30 ngày/ 
Năm hợp đồng) 

500 
nghìn

1,5 
triệu

3 
triệu

6 
triệu

12 
triệu

9 Chăm sóc y tế

tại nhà/ngày
(tối 
đa 30 ngày/ 
Năm hợp đồng)

100 
nghìn

250 
nghìn

500 
nghìn

1 
triệu

2 
triệu

10 Trợ cấp nằm 
viện
tại Bệnh 
viện công lập/
Ngày nằm viện

(tối đa 30 Ngày 
nằm viện/ Năm 
hợp đồng)

Không


áp 
dụng

150 
nghìn

500 
nghìn

1 
triệu

2 
triệu

11 Chi phí Vật lý trị 
liệu/ Năm 

hợp đồng

1 
triệu

3 
triệu

5 
triệu

10 
triệu

20 
triệu

12 Vận chuyển cấp 
cứu/ Năm 

hợp đồng

1 triệu 2,5 triệu 5 triệu
Theo Chi phí y tế 

thực tế

Chương trình 
bảo hiểm

Tiết

Kiệm

Tiêu

Chuẩn

Cao

Cấp

VIP
Kim 

Cương

Cấy ghép nội tạng (thận, tim, gan, phổi, tụy, tủy xương)

1 Chi phí cho

Người được bảo 
hiểm
(là người 
nhận tạng)

Theo Chi phí y tế thực tế

2 Chi phí cho

người hiến tạng

/Năm hợp đồng

50 
triệu

150 
triệu

325 
triệu

600 
triệu

2,5 tỷ

Điều trị Ung thư,

Đột quỵ, Nhồi 
máu cơ tim

Theo Chi phí y tế thực tế

Điều trị trong ngày 

1 Phẫu thuật 
trong ngày

Theo Chi phí y tế thực tế

2 Điều trị thận 
nhân tạo/Năm 
hợp đồng

15 
triệu

30 
triệu

45 
triệu

60 
triệu

150 
triệu

Điều trị cấp cứu


do Tai nạn/ một 
Tai nạn

1,5 
triệu

5 
triệu

7,5 
triệu

Theo Chi phí
y tế 
thực tế

Đơn vị: đồng
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Quà tặng cho sức khỏe toàn diện - quyền lợi kiểm tra 

sức khỏe

Chương trình 
bảo hiểm

Tiết

Kiệm

Tiêu

Chuẩn

Cao

Cấp

VIP
Kim 

Cương

Số tiền tối đa

được chi trả/
Lần khám

- 1,5 triệu 2,5 triệu 3,5 triệu 7 triệu

Generali sẽ cung cấp miễn 
phí 01 lần quyền lợi kiểm tra 
sức khỏe cho Người được 
bảo hiểm trong vòng 365 
ngày sau khi thời gian tham 
gia quyền lợi nội trú đã đủ 01 
năm và không có sự kiện bảo 
hiểm nào phát sinh trong thời 
gian này được Generali chấp 
thuận chi trả.

2. Lựa chọn thêm – quyền lợi ngoại trú

Chương trình 
bảo hiểm

Tiết

Kiệm

Tiêu

Chuẩn

Cao

Cấp

VIP
Kim 

Cương

Phạm vi địa lý

được bảo hiểm

-
Việt 
Nam

Toàn 
cầu *

Toàn 
cầu *

Toàn 
cầu

Hạn mức hàng 
năm
của quyền 
lợi ngoại trú

-
20 

triệu
30 

triệu
60 

triệu
120 
triệu

Tỷ lệ đồng chi 
trả trong trường 
hợp khám, điều 
trị tại các Cơ sở 
y tế tư nhân

- 20% 20% 0% 0%

Phạm vi bảo hiểm Giới hạn phụ
1 Chi phí điều 

trị
ngoại trú 
theo Tây y



/Lần khám

-
1,5 

triệu
3 

triệu
6 

triệu
12 

triệu

2 Chi phí điều 
trị
ngoại trú 
theo Đông y



/Lần khám

-
750 

nghìn
1,5 

triệu
3 

triệu
6 

triệu

3 Chi phí tiêm 
chủng/Năm 
hợp đồng

- 2 triệu

(*) Ngoại trừ Hoa Kỳ Đơn vị: đồng
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3. Lựa chọn thêm – quyền lợi nha khoa

Chương trình 
bảo hiểm

Tiết

Kiệm

Tiêu

Chuẩn

Cao

Cấp

VIP
Kim 

Cương

Phạm vi địa lý

được bảo hiểm -

Việt 
Nam

Toàn 
cầu *

Toàn 
cầu *

Toàn 
cầu

Hạn mức hàng 
năm
của quyền 
lợi nha khoa

- 10 triệu 20 triệu 30 triệu 60 triệu

Phạm vi bảo hiểm Giới hạn phụ

1 Chi phí kiểm 
tra,
cạo vôi 
răng/lần
(tối 
đa 02 lần/Năm 
hợp đồng)

-
500 

nghìn
1 triệu 2 triệu 4 triệu

2 Các chi phí 
khám
và điều 
trị răng khác

- Theo Chi phí y tế thực tế

4. Lựa chọn thêm – quyền lợi thai sản

Chương trình 
bảo hiểm

Tiết

Kiệm

Tiêu

Chuẩn

Cao

Cấp

VIP
Kim 

cương

Phạm vi địa lý

được bảo hiểm - Việt 

Nam
Việt 
Nam

Việt 
Nam Toàn cầu

Hạn mức hàng 
năm
của quyền 
lợi thai sản

- 25 triệu 35 triệu 60 triệu 120 triệu

Tỷ lệ đồng chi trả - 20% 20% 0% 0%

Phạm vi bảo hiểm Giới hạn phụ

Chi phí khám thai

/Năm hợp đồng

- 1,5 triệu 1,5 triệu 2,5 triệu 5 triệu

Viện phí sinh con hoặc điều trị biến chứng thai sản

1 Tiền giường 

và phòng


/Ngày nằm viện


- 1,5 triệu 3 triệu 6 triệu 12 triệu

2 Tiền giường 
và  phòng – 
Điều trị tại 
nước  ngoài.

- - - -
Theo Chi  
phí y tế 

thực tế(*)

3 Chi phí Phòng 

chăm sóc

đặc biệt(*)

-

4 Các chi phí


chăm sóc 

thai sản khác

-

Theo Chi phí y tế thực tế

(*) tối đa 100 Ngày nằm viện/Năm hợp đồng Đơn vị: đồng
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THÔNG TIN CHUNG

Tuổi tham gia của Người 
được bảo hiểm (NĐBH):

15 ngày Tuổi - 65 Tuổi

Tuổi tham gia của NĐBH là 
nữ đối với quyền lợi thai sản:

18 Tuổi – 44 Tuổi

Tuổi bảo vệ tối đa:

75 Tuổi
Tuổi bảo vệ tối đa đối với 
quyền lợi thai sản:

50 Tuổi 

Thời hạn bảo hiểm:

1 năm và tái tục

hàng năm đến 

Tuổi bảo vệ tối đa.

THỜI GIAN CHỜ
Là khoảng thời gian mà Sự kiện bảo hiểm xảy ra trong khoảng thời 
gian này sẽ không được Generali chi trả quyền lợi bảo hiểm. 


Thời gian chờ được tính từ i) ngày bắt đầu có hiệu lực của từng quyền 
lợi bảo hiểm; hoặc ii) Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày 
khôi phục hiệu lực sản phẩm gần nhất (nếu có).

Quyền lợi bảo hiểm Thời gian chờ

Quyền lợi nội trú;



Quyền lợi ngoại trú

Điều trị do Tai nạn: không áp dụng

Điều trị do Bệnh thuộc Danh sách 1 
quy định tại Điều 7.1 của Quy tắc và 
Điều khoản của sản phẩm: 90 ngày

Điều trị do Bệnh khác không thuộc 
Danh sách 1: 30 ngày

Quyền lợi nha khoa 30 ngày

Quyền lợi thai sản 270 ngày

-16- -17-



Các trường hợp loại trừ 

trách nhiệm bảo hiểm
Generali sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp sau và/
hoặc do  nguyên nhân sau:

a) Tự tử, mưu toan tự tử hoặc tự 
mình gây thương tích (bất kể 
mất trí hay không);

b) Sử dụng thuốc, bất kỳ loại 
chất gây nghiện, ma túy, chất 
độc, thuốc kích thích trái pháp 
luật và/ hoặc không theo chỉ 
định của Bác sĩ;

c) Bất kỳ bệnh hoặc rối loạn tâm 
thần, tâm lý, suy nhược cơ thể, 
suy nhược thần kinh, tình trạng 
căng thẳng (stress), mất ngủ, 
điều trị liên quan đến chứng 
khó thở trong khi ngủ (bao 
gồm ngủ ngáy);

d) Các chi phí khám và điều trị 
liên quan đến thai sản (ngoại 
trừ trường hợp có tham gia 
quyền lợi thai sản quy định tại 
Điều 4.4 Quy tắc và Điều 
khoản sản phẩm)

e) Các chi phí khám và điều trị 
liên quan đến sức khỏe sinh 
sản như hiếm muộn, vô sinh, 
ngừa thai, triệt sản và các biến 
chứng liên quan;

f) Chi phí cho, nhận, mua, vận 
chuyển, bảo quản nội tạng phục 
vụ cho việc cấy ghép nội tạng;

g) Kiểm tra thị lực; kiểm tra thính 
lực; kiểm tra tật khúc xạ mắt 
bao gồm cận thị, viễn thị, loạn 
thị; bất kỳ phẫu thuật và/hoặc 
liệu pháp điều chỉnh các 
khuyết tật thính giác, thị giác 
(bao gồm tật khúc xạ), trừ các 
Phẫu thuật do Tai nạn;

h) Thiết bị chỉnh hình, hỗ trợ chức 
năng, thiết bị nhân tạo, máy trợ 
thính hoặc các thiết bị có tính 
chất tương tự, ngoại trừ các thiết 
bị, dụng cụ cần phải cấy ghép 
vào cơ thể để duy trì sự sống;

i) Chẩn đoán, chăm sóc hoặc 
điều trị nha khoa (ngoại trừ 
điều trị tổn thương răng do Tai 
nạn quy định tại Điều 4.1 và/
hoặc trường hợp có tham gia 
quyền lợi nha khoa quy định tại 
Điều 4.3 Quy tắc và Điều 
khoản sản phẩm)

j) Bệnh có sẵn (ngoại trừ Bệnh 
có sẵn đã được kê khai trên 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, hồ sơ 
yêu cầu khôi phục hiệu lực 
Hợp đồng, hồ sơ yêu cầu khôi 
phục hiệu lực bảo hiểm của 
sản phẩm và được Generali 
chấp nhận);

k) Do hành vi điều khiển phương 
tiện giao thông (i) vượt quá tốc 
độ quy định; hoặc (ii) trong 
máu hoặc hơi thở có nồng độ 
cồn vượt quá trị số 10.9mmol/l  
theo Quyết định 320/QĐ-BYT 
ngày 23/1/2014 của Bộ Y tế 
và/hoặc các văn bản sửa đổi, 
bổ sung sau này tại từng thời 
điểm;

l) Bất kỳ bệnh, rối loạn hoặc dị 
tật do bẩm sinh, di truyền;

m) Nhiễm HIV, hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải (AIDS) 
(ngoại trừ trường hợp nhiễm 
HIV trong khi đang thực hiện 
nhiệm vụ tại nơi làm việc như 
là một nhân viên y tế hoặc 
công an, cảnh sát), các bệnh 
lây truyền qua đường tình dục;

n) Phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu 
thuật chỉnh hình, phẫu thuật 
chuyển đổi giới tính, các hình 
thức điều trị thẩm mỹ và các 
biến chứng liên quan (ngoại 
trừ trường hợp Phẫu thuật 
chỉnh hình khi bị Thương tích 
do Tai nạn nhằm tái tạo lại 
chức năng vận động của 
Người được bảo hiểm theo chỉ 
định của Bác sĩ);

o) Chi phí cho các sản phẩm mỹ 
phẩm, thực phẩm chức năng, 
thuốc bổ, vitamin, khoáng chất, 
các chất bổ sung cho chế độ 
dinh dưỡng hoặc phục vụ cho 
chế độ ăn kiêng;

p) Điều trị những bất thường 
trong quá trình phát triển như: 
khó khăn trong việc học, rối 
loạn tăng động giảm chú ý, tự 
kỷ, những vấn đề về cách cư 
xử, những vấn đề liên quan 
đến sự phát triển thể chất, 
hành vi, ngôn ngữ, và các liệu  
pháp ngôn ngữ;

q) Điều trị do phơi nhiễm năng 
lượng hạt nhân, phóng xạ ion 
hóa hay nhiễm phóng xạ thuộc 
bất kỳ loại nào (ngoại trừ 
trường hợp Người được bảo 
hiểm bị phơi nhiễm phóng xạ 
do sử dụng phương pháp xạ trị 
trong điều trị Ung thư);
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r) Chiến tranh hoặc các hành 
động gây chiến, bao gồm 
hành động xâm lược, các  
hành động thù địch (cho dù có 
tuyên chiến hay không), nội 
chiến, khởi nghĩa, cách mạng, 
nổi loạn, đảo chính quân sự 
hoặc tiếm quyền;

s) Tham gia hoạt động đóng thế 
mạo hiểm, hoạt động thể thao 
chuyên nghiệp, hoạt động 
nguy hiểm như: đua ngựa, đua 
xe, trượt tuyết, trượt băng, leo 
núi, lặn, nhảy bungee (là hoạt 
động mạo hiểm nhảy từ một 
điểm cố định trên cao, chân 
người nhảy được giữ bằng một 
sợi dây co giãn),  các chuyến 
bay trên không mà không phải 
với tư cách là hành khách trên 
chuyến bay chở khách  

thương mại thường xuyên theo 
lịch trình (như dù lượn, khinh khí 
cầu và nhảy  dù), hoặc các hoạt 
động thám hiểm mạo hiểm;

t) Các điều kiện loại trừ bảo hiểm 
bổ sung trong trường hợp 
Người được bảo hiểm có tình 
trạng sức khỏe dưới chuẩn và/
hoặc các yếu tố rủi ro dưới 
chuẩn khác như quốc gia cư trú 
theo quyết định thẩm định của 
Generali. Các điều kiện loại trừ 
bảo hiểm bổ sung này đã được 
Generali thông báo và nhận 
được đồng thuận từ Bên mua 
bảo hiểm;

u) Hành vi phạm tội của Người 
được bảo hiểm và/hoặc Người 
thụ hưởng và/hoặc Bên mua 
bảo hiểm.

Để nhận Tài liệu minh họa bán hàng
hoặc để biết thêm chi tiết,
vui 
lòng liên hệ:

Tư vấn viên của Generali Việt Nam,

Tổng đài Chăm sóc Khách 
hàng: 1900 96 96 75,

Văn phòng Tư vấn bảo hiểm hoặc Văn phòng Đại lý/ Văn phòng 
Tổng Đại lý,

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Generali Việt Nam.

Tài liệu này chỉ giới thiệu tóm tắt các 
đặc điểm và quyền lợi của sản 
phẩm Bảo hiểm Sức khỏe 

cá nhân 2025 

VITA - Sức khỏe Vàng

/Kim Cương, chi tiết 

quyền lợi và điều kiện 

bảo hiểm sẽ tuân theo 

Quy tắc và Điều khoản 

sản phẩm.

Các cụm từ, thuật ngữ viết hoa 

tại tài liệu này có ý nghĩa như 

được quy định tại Quy tắc 

và Điều khoản sản phẩm.
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